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Phụ lục Hướng dẫn SV Ex trang 2/14 REV.02 

                    II 2G Ex h IIC T4 Gb              
           II 2D  Ex h IIIC T135°C Db  
           Tamb=-20 +40 °C             
 

                    II 2G Ex eb IIC T4 Gb              
           II 2D  Ex tb  IIIC T135°C Db  
           Tamb=-20 +40 °C             

 
 
Danh sách tham khảo: 

 

Tiêu chuẩn (mới nhất)  Tiêu đề 

Chỉ thị 2014/34/EU Thiết bị và Hệ thống bảo vệ dành cho Môi trường Dễ Cháy Nổ. Yêu cầu an toàn  

IEC 60034-5:2020 
Máy điện quay - Phần 5: Cấp độ bảo vệ được cung cấp bởi thiết kế tích hợp của máy điện quay (mã 
IP) - Phân loại Phương pháp nội bộ Thử nghiệm không liên quan đến tiêu chuẩn, được phát triển bởi 
phòng thí nghiệm hoặc theo thông số kỹ thuật của khách hàng 

EN IEC 60079-0:2018 Môi trường dễ cháy nổ - Phần 0: Thiết bị - Yêu cầu chung 

EN 14986:2017 Thiết kế quạt làm việc trong môi trường dễ cháy nổ 

EN IEC 80079-36:2016   
Môi trường dễ nổ - Phần 36: Thiết bị không dùng điện cho môi trường dễ cháy nổ - Phương pháp và 

yêu cầu cơ bản 

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 Môi trường dễ cháy nổ – Phần 7: Bảo vệ thiết bị bằng cách tăng cường an toàn “e” 

EN 60079-31:2014 Môi trường dễ cháy nổ - Phần 31: Thiết bị chống cháy nổ bụi bằng vỏ bọc "t" 

IEC 60204-1:2018 An toàn máy móc - Thiết bị điện của máy móc - Phần 1: Yêu cầu chung 

UKSI 2019:696  

 
Lĩnh vực ứng dụng 
Người được ủy quyền thực hiện công việc có trách nhiệm phân chia các vùng . Người này phải tuân theo 
các tiêu chuẩn EN 60079-31, EN60079-14, EN 60079-17 và EN 60079-19 (bất cứ khi nào có thể áp dụng). 
Độ dày của bụi tích tụ không được > 5mm. 
 
Tuyên bố phù hợp 
Tuyên bố về sự phù hợp được ghi trong phần phụ lục này là tài liệu chứng minh sản phẩm tuân thủ Chỉ thị  
2014/34/EU. 
Hiệu lực của chứng nhận này liên quan đến việc tuân thủ các hướng dẫn được quy định trong sách hướng 
dẫn sử dụng và bảo trì, cùng với các hướng dẫn bổ sung sau đây. 

 
Hướng dẫn bổ sung  

Người được ủy quyền thực hiện công việc trong môi trường có nguy cơ nổ phải được hướng dẫn về quy 
trình sử dụng động cơ đúng cách, tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến an toàn, lắp đặt và sử dụng.  
Động cơ phải được bảo vệ khỏi quá nhiệt bằng các phương tiện kiểm soát phù hợp, phải được lựa chọn 
dựa trên các điều kiện làm việc, theo tiêu chuẩn EN60079-15, EN60079-0 và EN60079-31.  
Tất cả quạt hỗ trợ làm mát điện Motive SV Ex đều được trang bị tiêu chuẩn 3 cảm biến nhiệt PTO 130°C 
để kết nối với thiết bị ngắt phù hợp theo tiêu chuẩn EN 50495. 
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Nghiêm cấm mở hộp đấu nối để kết nối dây điện hoặc thực hiện bất kỳ sự can thiệp nào trong môi 
trường dễ cháy nổ. Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào như vậy, hãy ngắt kết nối động cơ 
khỏi nguồn điện và tránh khả năng vô tình bật động cơ.  
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Kết nối đất phải được thực hiện (bằng bu lông mạ kẽm và vòng đệm lò xo đi kèm) bên trong hộp đấu nối 
(hình 1) và bằng cách sử dụng vít trên thân (hình 2).  
Phần dây nối đất nối với thân động cơ phải có tiết diện tối thiểu là 4 mm². 
 
 

  

Hình 1 Hình 2 
 
Để siết chặt vít nối đất chính xác, vui lòng tham khảo bảng dưới đây. 
 

   M4 M5 M6 

Nm 2 3,2 5 

 
 

 
 

 

 

Biện pháp phòng ngừa khi lắp đặt 
Để lắp đặt hệ thống làm mát tăng cường, vui lòng lưu ý những điều sau: 
• đảm bảo rằng không có hư hỏng nào xảy ra trong quá trình vận chuyển. 

• cẩn thận tháo các thành phần của máy khỏi vật liệu đóng gói và bất kỳ thiết bị bảo vệ nào khác. 

• đảm bảo rằng giá trị điện áp trên bảng thông số kỹ thuật giống với điện áp của nguồn điện lưới. 

• các bề mặt tiếp xúc với điểm nối điện và bảng thông số kỹ thuật không được đánh vecni. 

• kiểm tra xem nắp quạt đã được siết chặt vào thân động cơ chưa. 

• xoay thủ công cánh quạt để kiểm tra xem có bị kẹt hay không. 

• kiểm tra xem chiều quay có khớp với chiều được hướng dẫn trên nắp quạt không. 

• không cản trở việc thông gió. Khí thải cùng với khí từ các nhóm khác không được hút lại ngay lập  tức. 

• kiểm tra việc nối đất chính xác của động cơ. 
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Bảo vệ điện và nhiệt 
Các biện pháp bảo vệ phải được lựa chọn dựa trên các điều kiện vận hành cụ thể, theo tiêu chuẩn 
EN60079-14 và EN61241-14. 
 
Bảo vệ bên ngoài: 
• Bảo vệ chống quá dòng và ngắn mạch; việc bảo vệ này có thể được thực hiện bằng công tắc ngắt 

mạch từ nhiệt hoặc cầu chì; chúng phải được hiệu chỉnh theo dòng điện động cơ.  
• Bảo vệ chống quá tải bằng rơ-le nhiệt điều khiển khởi động từ ngắt nguồn điện phía trước động cơ. 
• Trong các điều kiện đặc biệt hoặc vận hành đồng bộ với các máy móc hoặc bộ phận khác, cần có biện 

pháp bảo vệ chống mất điện hoặc sụt áp bằng cách sử dụng rơle điện áp tối thiểu, điều khiển công tắc 
ngắt điện tự động. 

 
Bảo vệ bên trong: 
Các biện pháp bảo vệ điện trên nguồn điện động cơ có thể không đủ để bảo vệ chống quá tải. Việc kết 
nối các biện pháp bảo vệ tích hợp trên cuộn dây sẽ giải quyết được vấn đề này:  
• Đầu dò lưỡng kim PTO (thiết bị cơ học thường đóng sẽ mở khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng).  

Việc thiết lập bộ ngắt này chỉ được thực hiện theo cách thủ công chứ không phải tự động. Người dùng, 
theo các quy định, phải sử dụng rơle ngắt tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61508 (loại Fail Safe) 

 

 

 

 

 

Bôi trơn vòng bi 
Động cơ có vòng bi tự bôi trơn có tấm chắn“ZZ” không cần bôi trơn định kỳ. 
Tuổi thọ vòng bi dao động từ 3 đến 5 năm tùy theo tải trọng hướng trục và hướng tâm tác dụng lên trục và 
các điều kiện môi trường sử dụng động cơ. 
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG LÀM MÁT TĂNG CƯỜNG SV Ex 

  Phụ lục Hướng dẫn 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Nhãn hiệu của 

nhà sản xuất 

Kiểu bộ làm mát điện 

Bảo vệ chống cháy nổ 

Ngày sản xuất YYMM 
Số sê-ri 

Chỉ số bảo vệ IP 

Mã số cơ quan thông báo 

Số chứng nhận ATEX 

Quạt dẫn điện 

Động cơ Motive DELPHI 2GD 

Ex e 
Vỏ quạt gia cố dày hơn 
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PHÂN LOẠI HỆ THỐNG LÀM MÁT TĂNG CƯỜNG SV Ex  

Cho KHÍ G  

 

 

II 2 G Ex h IIC T4 Gb 

          

 

 Nhãn CE 

 Mã ATEX phòng chống cháy nổ 

 Công nghiệp bề mặt 

 Khu vực có thể xuất hiện bầu khí nổ trong điều kiện vận hành bình thường (Vùng 1) 

 Bảo vệ chống cháy khí 

 Chống cháy nổ: Quốc tế 

 Thiết bị không điện 

 Ví dụ, đối với Hydro. Thiết bị được đánh dấu phù hợp với Nhóm IIC cũng phù hợp với IIB và IIA 

 T4 cho nhiệt độ bề mặt tối đa 135°C 

 Mức độ bảo vệ mở rộng trong khu vực nguy hiểm với hỗn hợp khí nổ 

Cho BỤI D  

 

 

II 2 D Ex h IIIC T135°C Db 

          

 

 Nhãn CE 

 Mã ATEX phòng chống cháy nổ 

 Công nghiệp bề mặt 

 
Khu vực có thể có bầu không khí dễ nổ, dưới dạng đám mây bụi dễ cháy trong không khí, trong quá 

trình hoạt động bình thường (Vùng 21) 

 Bảo vệ chống cháy bụi 

 Chống cháy nổ: Quốc tế 

 Thiết bị không điện 

 Đối với bụi dẫn điện. Thiết bị được đánh dấu phù hợp với Nhóm IIIC cũng phù hợp với IIIB và IIIA 

 Nhiệt độ bề mặt tối đa 135°C 

 Mức độ bảo vệ mở rộng trong môi trường bụi dễ cháy 
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Nhãn quạt động cơ 

Cho KHÍ G  

 

 

II 2 G Ex eb IIC T4 Gb 

          

 

 Nhãn CE 

 Mã ATEX cho phòng chống cháy nổ 

 Công nghiệp bề mặt 

 Khu vực có thể có khí quyển dễ nổ trong quá trình hoạt động bình thường (Vùng 1) 

 Bảo vệ chống cháy khí 

 Chống cháy nổ: Quốc tế 

 Tăng cường an toàn 

 Ví dụ, đối với Hydro. Thiết bị được đánh dấu phù hợp với Nhóm IIC cũng phù hợp với IIB và IIA 

 T4 cho nhiệt độ bề mặt tối đa 135°C 

 Mức độ bảo vệ mở rộng trong khu vực nguy hiểm với hỗn hợp khí nổ 

 

Cho BỤI D  

 

 

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db 

          

 

 Nhãn CE 

 Mã ATEX để phòng chống cháy nổ 

 Công nghiệp bề mặt 

 
Khu vực có thể có khí quyển dễ nổ, dưới dạng đám mây bụi dễ cháy trong không khí, trong quá trình 

hoạt động bình thường (Vùng 21) 

 Bảo vệ chống cháy bụi 

 Chống cháy nổ: Quốc tế 

 Bảo vệ vỏ bọc 

 Đối với bụi dẫn điện. Thiết bị được đánh dấu phù hợp với Nhóm IIIC cũng phù hợp với IIIB và IIIA 

 Nhiệt độ bề mặt tối đa 135°C 

 Mức độ bảo vệ mở rộng trong môi trường bụi dễ cháy 
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